
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Thuế Mã học phần: KT330 Nhóm: 1E01
CBGD: 001281 - Nguyễn Thị Kim Phượng Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EC2520X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2520X218 NGUYỄN THỊ TRƯỚNG EC2520X1 14/07/1987
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Chăn nuôi chó, mèo Mã học phần: NN310 Nhóm: 1E01
CBGD: 002137 - Nguyễn Thị Kim Khang Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: ED2467X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2467X620 BÙI THANH BÌNH ED2467X3 06/07/1979
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Sinh lý bệnh thú y Mã học phần: NN174 Nhóm: 1E01
CBGD: 002430 - Huỳnh Ngọc Trang Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EC2567X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2567X208 MAI HỒNG GIA DIỄM EC2567X1 06/12/1995
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản lý nguồn tài nguyên thông tin Mã học phần: TV117 Nhóm: 1E01
CBGD: 001507 - Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EC2580X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2580X109 HỒ THỤY THÙY DƯƠNG ET2580X1 10/03/1980
2 BN2580X111 TRẦN THỊ THU HÀ ET2580X1 20/06/1981
3 BN2580X112 HUỲNH THỊ TRUNG HẠNH ET2580X1 09/03/1980
4 BN2580X121 LÊ VŨ MINH HƯƠNG ET2580X1 15/09/1985
5 BN2580X123 NGUYỄN THỊ HƯỜNG ET2580X1 06/09/1985
6 BN2580X124 ĐỖ THỊ BÁCH KHOA ET2580X1 20/05/1984
7 BN2580X126 ĐỖ THỊ LIỄU ET2580X1 20/04/1990
8 BN2580X136 PHAN THỊ THANH NGA ET2580X1 22/08/1981
9 BN2580X141 PHAN THỊ TUYẾT NHUNG ET2580X1 11/09/1980
10 BN2580X143 HÀ THỊ NỞ ET2580X1 02/02/1984
11 BN2580X147 ĐINH THỊ ÁNH PHƯƠNG ET2580X1 28/07/1983
12 BN2580X154 TRẦN THỊ PHƯỢNG ET2580X1 10/10/1982
13 BN2580X157 LÊ BĂNG TUYẾT SƠN ET2580X1 25/01/1980
14 BN2580X158 ĐỖ VŨ KHÁNH TÂM ET2580X1 01/11/1985
15 BN2580X159 LÊ THỊ THANH ET2580X1 19/05/1986
16 BN2580X164 LÊ THỊ THÚY THÚY ET2580X1 10/03/1984
17 BN2580X168 ĐỖ THỊ THÙY TRANG ET2580X1 17/03/1984
18 BN2580X172 NGUYỄN THỊ HỒNG TÚ ET2580X1 21/05/1979
19 BN2580X200 ĐINH THỊ AN EC2580X1 31/08/1986
20 BN2580X202 TRẦN THỊ DIỄM CHÂU ET2580X1 01/08/1988
21 BN2580X206 TRẦN THỊ XUÂN ĐỊNH EC2580X1 07/11/1987
22 BN2580X212 NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG EC2580X1 16/09/1989
23 BN2580X214 LÊ THỊ HỒNG HIỆP EC2580X1 26/06/1987
24 BN2580X215 HỒ THỊ HOA EC2580X1 14/02/1986
25 BN2580X218 VÕ THỊ KIỆM EC2580X1 01/09/1988
26 BN2580X219 ĐỖ KIM LIÊN EC2580X1 20/11/1987
27 BN2580X221 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN EC2580X1 15/05/1989
28 BN2580X226 NGUYỄN THỊ NA EC2580X1 25/06/1987
29 BN2580X237 NGUYỄN THỊ ÁI PHI EC2580X1 24/04/1985
30 BN2580X239 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG EC2580X1 20/10/1987
31 BN2580X249 NGUYỄN ĐỖ KIỀU THU EC2580X1 28/08/1987
32 BN2580X250 THÁI THỊ THANH THÙY EC2580X1 06/07/1987
33 BN2580X255 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC EC2580X1 10/04/1986
34 BN2580X257 ĐẶNG THỊ THÚY VƯỢNG EC2580X1 15/04/1988
35 DC2580X238 TÔ THỊ MỸ PHƯƠNG EC2580X1 05/10/1985

 



Tổng số: 35 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Đọc - Viết B2.2 Mã học phần: FL207 Nhóm: 1E01
CBGD: 001138 - Nguyễn Minh Thành Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EC25V1X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN25V1X230 LÊ THỊ THANH NGỘ EC25V1X1 16/05/1996

2 BN25V1X242 NGUYỄN NGỌC LAN
THANH EC25V1X1 19/02/1997

3 BN25V1X250 DƯƠNG PHẠM THÙY TIÊN EC25V1X1 02/01/2000
 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản trị thương hiệu Mã học phần: KT361 Nhóm: 1E01
CBGD: 002501 - Nguyễn Thị Bảo Châu Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EC2422X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2422X603 TRẦN HUỲNH BẢO KHÁNH EC2422X3 04/12/1990
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản trị rủi ro trong kinh doanh Mã học phần: KT286 Nhóm: 1E01
CBGD: 002597 - Nguyễn Minh Cảnh Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: ET2422X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2422X112 NGUYỄN TRUNG ĐỨC ET2422X1 17/11/1999
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Marketing trong thư viện và cơ quan thông tin Mã học phần: TV126 Nhóm: 1E01
CBGD: 001838 - Nguyễn Thị Bích Ngọc Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: ED2480X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2480X529 TRƯƠNG THỊ THANH TÂM ET2480X3 08/06/1984
2 BN2480X615 TRẦN THỊ MINH HUYỀN EC2480X3 15/08/1988
3 BN2480X623 HỒ THỊ THANH NGA EC2480X3 20/11/1988
4 BN2480X625 NGUYỄN THỊ TUYẾT SƠ EC2480X3 06/10/1986
5 BN2480X711 CHÂU THỊ THU THỦY ED2480X3 31/12/1987

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kinh tế lượng Mã học phần: KT113 Nhóm: 1E01
CBGD: 001870 - Bùi Thị Kim Thanh Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EC2521X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2521X206 HUỲNH VĂN LẬP EC2521X1 10/03/1988
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Tư pháp quốc tế Mã học phần: KL376 Nhóm: 1E01
CBGD: 002090 - Bùi Thị Mỹ Hương Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: ED2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2432X208 NGUYỄN HOÀNG OANH EP2432X2 01/11/1983
2 BN2432X506 ĐỒNG THỊ THU NGA ED2432X2 16/05/1991
3 BN2432X546 HỒ NGỌC DỰ ED2432X2 20/10/1988
4 BN2432X547 LÊ NGUYỄN THÙY DUNG ED2432X2 25/02/1985
5 BN2432X551 DƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN ED2432X2 07/02/1989
6 BN2432X574 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN ED2432X2 17/10/1970
7 BN2432X585 NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN ED2432X2 30/07/1987 CT
8 BN2432X592 PHAN THANH ED2432X2 10/04/1990
9 BN2432X597 TRƯƠNG THỊ MINH THU ED2432X2 01/12/1988

10 BN2432X600 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC
THUẬN ED2432X2 10/06/2000

11 BN2432X622 NGUYỄN THỊ MAI ÁNH ED2432X2 15/04/1982
12 BN2432X626 NGUYỄN NAM NGỌC BÍCH ED2432X2 07/12/1995
13 BN2432X643 HUỲNH NGỌC PHÚ ED2432X2 03/09/1996 CT

 
Tổng số: 13 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Tổng quan về hệ thống e-Learning Mã học phần: CT259 Nhóm: 1E01
CBGD: 002209 - Lê Thanh Sang Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: ET2480X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2480X186 HUỲNH THỊ THANH BẰNG ET2480X2 13/12/1982
2 BN2480X192 TRẦN THỊ HOÀI DIỆN ET2480X2 08/02/1987
3 BN2480X193 NGUYỄN THỊ DUNG ET2480X2 04/12/1987
4 BN2480X209 TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH ET2480X2 30/10/1990
5 BN2480X220 NGUYỄN THỊ MINH THƯ ET2480X2 20/02/1984
6 BN2480X224 NGUYỄN THỊ NGỌC TRUNG ET2480X2 02/03/1978
7 BN2480X228 NGUYỄN THỊ KIM YẾN ET2480X2 06/06/1984
8 BN2480X234 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH ET2480X2 20/09/1989
9 BN2480X238 NGUYỄN THỊ ÚT HIỀN ET2480X2 21/03/1983
10 BN2480X245 TĂNG THỊ LIÊN ET2480X2 28/10/1985
11 BN2480X251 TRẦN THỊ NGA ET2480X2 15/10/1983
12 BN2480X254 PHẠM THỊ NGUYỆT ET2480X2 11/07/1986
13 BN2480X255 BÙI THỊ THANH NHUNG ET2480X2 01/05/1987
14 BN2480X256 NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG ET2480X2 28/11/1987
15 BN2480X257 PHAN THỊ NGỌC NHUNG ET2480X2 10/05/1980
16 BN2480X260 TỐNG THANH PHƯỢNG ET2480X2 14/04/1984
17 BN2480X269 LÊ THỊ THU TỚI ET2480X2 24/11/1986
18 BN2480X279 HỒ THỊ THANH HỒNG ET2480X2 14/06/1983
19 BN2480X282 ĐỖ THỊ CẨM LỆ ET2480X2 16/01/1990
20 BN2480X303 LÊ THỊ HẢO ED2480X2 29/03/1983
21 BN2480X304 BÙI THỊ HUỆ ED2480X2 29/07/1979
22 BN2480X305 TRẦN THỊ HOA LÀI ED2480X2 27/01/1985
23 DC2480X265 NGUYỄN THỊ MỸ THỂ ET2480X2 22/05/1982

 
Tổng số: 23 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật Mã học phần: NN513 Nhóm: 1E01
CBGD: 002634 - Lê Phước Thạnh Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: ED2473X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2473X505 TRỊNH HOÀNG DUY ED2473X3 12/10/1990
2 DC2473X507 NGUYỄN QUỐC HÒA ED2473X3 23/06/1975

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Nghiệp vụ bảo hiểm Mã học phần: KT140 Nhóm: 1E01
CBGD: 001876 - Trương Thị Bích Liên Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EC2521X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2521X206 HUỲNH VĂN LẬP EC2521X1 10/03/1988
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Các hệ thống tổ chức và truy cập thông tin Mã học phần: TV109E Nhóm: 1E01
CBGD: 001824 - Lý Thành Lũy Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: ED2480X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2480X529 TRƯƠNG THỊ THANH TÂM ET2480X3 08/06/1984
2 BN2480X615 TRẦN THỊ MINH HUYỀN EC2480X3 15/08/1988
3 BN2480X623 HỒ THỊ THANH NGA EC2480X3 20/11/1988
4 BN2480X625 NGUYỄN THỊ TUYẾT SƠ EC2480X3 06/10/1986
5 BN2480X711 CHÂU THỊ THU THỦY ED2480X3 31/12/1987

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kế toán quản trị 2 Mã học phần: KT340E Nhóm: 1E01
CBGD: 002496 - Hồ Hữu Phương Chi Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EC2520X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2520X218 NGUYỄN THỊ TRƯỚNG EC2520X1 14/07/1987
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Dự báo kinh tế Mã học phần: KT420E Nhóm: 1E01
CBGD: 001632 - Hứa Thanh Xuân Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: ET2422X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2422X112 NGUYỄN TRUNG ĐỨC ET2422X1 17/11/1999
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản lý nội dung Web Mã học phần: TV256 Nhóm: 1E01
CBGD: 002209 - Lê Thanh Sang Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: ET2480X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2480X186 HUỲNH THỊ THANH BẰNG ET2480X2 13/12/1982
2 BN2480X192 TRẦN THỊ HOÀI DIỆN ET2480X2 08/02/1987
3 BN2480X193 NGUYỄN THỊ DUNG ET2480X2 04/12/1987
4 BN2480X209 TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH ET2480X2 30/10/1990
5 BN2480X220 NGUYỄN THỊ MINH THƯ ET2480X2 20/02/1984
6 BN2480X224 NGUYỄN THỊ NGỌC TRUNG ET2480X2 02/03/1978
7 BN2480X228 NGUYỄN THỊ KIM YẾN ET2480X2 06/06/1984
8 BN2480X234 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH ET2480X2 20/09/1989
9 BN2480X238 NGUYỄN THỊ ÚT HIỀN ET2480X2 21/03/1983
10 BN2480X245 TĂNG THỊ LIÊN ET2480X2 28/10/1985
11 BN2480X251 TRẦN THỊ NGA ET2480X2 15/10/1983
12 BN2480X254 PHẠM THỊ NGUYỆT ET2480X2 11/07/1986
13 BN2480X255 BÙI THỊ THANH NHUNG ET2480X2 01/05/1987
14 BN2480X256 NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG ET2480X2 28/11/1987
15 BN2480X257 PHAN THỊ NGỌC NHUNG ET2480X2 10/05/1980
16 BN2480X260 TỐNG THANH PHƯỢNG ET2480X2 14/04/1984
17 BN2480X269 LÊ THỊ THU TỚI ET2480X2 24/11/1986
18 BN2480X279 HỒ THỊ THANH HỒNG ET2480X2 14/06/1983
19 BN2480X282 ĐỖ THỊ CẨM LỆ ET2480X2 16/01/1990
20 BN2480X303 LÊ THỊ HẢO ED2480X2 29/03/1983
21 BN2480X304 BÙI THỊ HUỆ ED2480X2 29/07/1979
22 BN2480X305 TRẦN THỊ HOA LÀI ED2480X2 27/01/1985
23 DC2480X265 NGUYỄN THỊ MỸ THỂ ET2480X2 22/05/1982

 
Tổng số: 23 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Độc chất học thú y Mã học phần: NN341 Nhóm: 1E01
CBGD: 002796 - Nguyễn Khánh Thuận Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: ED2467X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2467X620 BÙI THANH BÌNH ED2467X3 06/07/1979
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Dịch tễ học thú y Mã học phần: NN303 Nhóm: 1E01
CBGD: 000394 - Trần Ngọc Bích Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EC2567X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2567X208 MAI HỒNG GIA DIỄM EC2567X1 06/12/1995
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phương pháp nghiên cứu khoa học thông tin -
Thư viện Mã học phần: TV122 Nhóm: 1E01

CBGD: 000810 - Huỳnh Thị Trang Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EC2580X1 Phòng thi:

Trang 1/2

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng Ghi chú Ký tên

1 BN2580X109 HỒ THỤY THÙY DƯƠNG ET2580X1 10/03/1980
2 BN2580X111 TRẦN THỊ THU HÀ ET2580X1 20/06/1981
3 BN2580X112 HUỲNH THỊ TRUNG HẠNH ET2580X1 09/03/1980
4 BN2580X121 LÊ VŨ MINH HƯƠNG ET2580X1 15/09/1985
5 BN2580X123 NGUYỄN THỊ HƯỜNG ET2580X1 06/09/1985
6 BN2580X124 ĐỖ THỊ BÁCH KHOA ET2580X1 20/05/1984
7 BN2580X126 ĐỖ THỊ LIỄU ET2580X1 20/04/1990
8 BN2580X136 PHAN THỊ THANH NGA ET2580X1 22/08/1981
9 BN2580X141 PHAN THỊ TUYẾT NHUNG ET2580X1 11/09/1980
10 BN2580X143 HÀ THỊ NỞ ET2580X1 02/02/1984
11 BN2580X147 ĐINH THỊ ÁNH PHƯƠNG ET2580X1 28/07/1983
12 BN2580X154 TRẦN THỊ PHƯỢNG ET2580X1 10/10/1982
13 BN2580X157 LÊ BĂNG TUYẾT SƠN ET2580X1 25/01/1980
14 BN2580X158 ĐỖ VŨ KHÁNH TÂM ET2580X1 01/11/1985
15 BN2580X159 LÊ THỊ THANH ET2580X1 19/05/1986
16 BN2580X164 LÊ THỊ THÚY THÚY ET2580X1 10/03/1984
17 BN2580X168 ĐỖ THỊ THÙY TRANG ET2580X1 17/03/1984
18 BN2580X172 NGUYỄN THỊ HỒNG TÚ ET2580X1 21/05/1979
19 BN2580X200 ĐINH THỊ AN EC2580X1 31/08/1986
20 BN2580X202 TRẦN THỊ DIỄM CHÂU ET2580X1 01/08/1988
21 BN2580X206 TRẦN THỊ XUÂN ĐỊNH EC2580X1 07/11/1987
22 BN2580X212 NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG EC2580X1 16/09/1989
23 BN2580X214 LÊ THỊ HỒNG HIỆP EC2580X1 26/06/1987
24 BN2580X215 HỒ THỊ HOA EC2580X1 14/02/1986
25 BN2580X218 VÕ THỊ KIỆM EC2580X1 01/09/1988
26 BN2580X219 ĐỖ KIM LIÊN EC2580X1 20/11/1987
27 BN2580X221 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN EC2580X1 15/05/1989
28 BN2580X226 NGUYỄN THỊ NA EC2580X1 25/06/1987
29 BN2580X237 NGUYỄN THỊ ÁI PHI EC2580X1 24/04/1985
30 BN2580X239 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG EC2580X1 20/10/1987
31 BN2580X249 NGUYỄN ĐỖ KIỀU THU EC2580X1 28/08/1987
32 BN2580X250 THÁI THỊ THANH THÙY EC2580X1 06/07/1987
33 BN2580X255 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC EC2580X1 10/04/1986



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phương pháp nghiên cứu khoa học thông tin -
Thư viện Mã học phần: TV122 Nhóm: 1E01

CBGD: 000810 - Huỳnh Thị Trang Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EC2580X1 Phòng thi:

Trang 2/2

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

34 BN2580X257 ĐẶNG THỊ THÚY VƯỢNG EC2580X1 15/04/1988
35 DC2580X238 TÔ THỊ MỸ PHƯƠNG EC2580X1 05/10/1985

 
Tổng số: 35 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp văn căn bản 2 (*) Mã học phần: FL002 Nhóm: 1E01
CBGD: 001520 - Tăng Đinh Ngọc Thảo Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EC25V1X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN25V1X230 LÊ THỊ THANH NGỘ EC25V1X1 16/05/1996

2 BN25V1X242 NGUYỄN NGỌC LAN
THANH EC25V1X1 19/02/1997

3 BN25V1X250 DƯƠNG PHẠM THÙY TIÊN EC25V1X1 02/01/2000
 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Hành vi tổ chức Mã học phần: KT431 Nhóm: 1E01
CBGD: 002596 - Thạch Keo Sa Ráte Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EC2422X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2422X603 TRẦN HUỲNH BẢO KHÁNH EC2422X3 04/12/1990
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Tuyến trùng nông nghiệp Mã học phần: NS307 Nhóm: 1E01
CBGD: 000300 - Trần Vũ Phến Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: ED2473X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2473X505 TRỊNH HOÀNG DUY ED2473X3 12/10/1990
2 DC2473X507 NGUYỄN QUỐC HÒA ED2473X3 23/06/1975

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Vi sinh thú y Mã học phần: NS295 Nhóm: 1E01
CBGD: 002251 - Nguyễn Thu Tâm Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EC2567X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2567X208 MAI HỒNG GIA DIỄM EC2567X1 06/12/1995
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Chẩn đoán thú y Mã học phần: NS234 Nhóm: 1E01
CBGD: 002878 - Trần Duy Khang Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: ED2467X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2467X620 BÙI THANH BÌNH ED2467X3 06/07/1979
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Anh văn căn bản 3 (*) Mã học phần: XH025 Nhóm: 1E02
CBGD: 001611 - Lê Xuân Mai Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EC2580X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2480X529 TRƯƠNG THỊ THANH TÂM ET2480X3 08/06/1984
2 BN24V7X116 ĐỖ XUÂN MẠNH ET24V7X1 10/10/1990
3 BN24V7X626 HỒ NGỌC PHƯƠNG EC24V7X2 14/01/1989
4 BN2580X200 ĐINH THỊ AN EC2580X1 31/08/1986
5 BN2580X206 TRẦN THỊ XUÂN ĐỊNH EC2580X1 07/11/1987
6 BN2580X212 NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG EC2580X1 16/09/1989
7 BN2580X214 LÊ THỊ HỒNG HIỆP EC2580X1 26/06/1987
8 BN2580X215 HỒ THỊ HOA EC2580X1 14/02/1986
9 BN2580X218 VÕ THỊ KIỆM EC2580X1 01/09/1988
10 BN2580X219 ĐỖ KIM LIÊN EC2580X1 20/11/1987
11 BN2580X221 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN EC2580X1 15/05/1989
12 BN2580X226 NGUYỄN THỊ NA EC2580X1 25/06/1987
13 BN2580X237 NGUYỄN THỊ ÁI PHI EC2580X1 24/04/1985
14 BN2580X239 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG EC2580X1 20/10/1987
15 BN2580X249 NGUYỄN ĐỖ KIỀU THU EC2580X1 28/08/1987
16 BN2580X250 THÁI THỊ THANH THÙY EC2580X1 06/07/1987
17 BN2580X255 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC EC2580X1 10/04/1986
18 BN2580X257 ĐẶNG THỊ THÚY VƯỢNG EC2580X1 15/04/1988
19 DC2580X238 TÔ THỊ MỸ PHƯƠNG EC2580X1 05/10/1985

 
Tổng số: 19 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Ngữ pháp nâng cao Mã học phần: SG281E Nhóm: 1E01
CBGD: 001884 - Đồng Thanh Hải Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EC25V1X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN25V1X230 LÊ THỊ THANH NGỘ EC25V1X1 16/05/1996

2 BN25V1X242 NGUYỄN NGỌC LAN
THANH EC25V1X1 19/02/1997

3 BN25V1X250 DƯƠNG PHẠM THÙY TIÊN EC25V1X1 02/01/2000
 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Tự động hóa hoạt động thư viện Mã học phần: TV262E Nhóm: 1E01
CBGD: 001832 - Đoàn Quang Hiếu Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: ET2480X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2480X186 HUỲNH THỊ THANH BẰNG ET2480X2 13/12/1982
2 BN2480X192 TRẦN THỊ HOÀI DIỆN ET2480X2 08/02/1987
3 BN2480X193 NGUYỄN THỊ DUNG ET2480X2 04/12/1987
4 BN2480X209 TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH ET2480X2 30/10/1990
5 BN2480X220 NGUYỄN THỊ MINH THƯ ET2480X2 20/02/1984
6 BN2480X224 NGUYỄN THỊ NGỌC TRUNG ET2480X2 02/03/1978
7 BN2480X228 NGUYỄN THỊ KIM YẾN ET2480X2 06/06/1984
8 BN2480X234 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH ET2480X2 20/09/1989
9 BN2480X238 NGUYỄN THỊ ÚT HIỀN ET2480X2 21/03/1983
10 BN2480X245 TĂNG THỊ LIÊN ET2480X2 28/10/1985
11 BN2480X251 TRẦN THỊ NGA ET2480X2 15/10/1983
12 BN2480X254 PHẠM THỊ NGUYỆT ET2480X2 11/07/1986
13 BN2480X255 BÙI THỊ THANH NHUNG ET2480X2 01/05/1987
14 BN2480X256 NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG ET2480X2 28/11/1987
15 BN2480X257 PHAN THỊ NGỌC NHUNG ET2480X2 10/05/1980
16 BN2480X260 TỐNG THANH PHƯỢNG ET2480X2 14/04/1984
17 BN2480X269 LÊ THỊ THU TỚI ET2480X2 24/11/1986
18 BN2480X279 HỒ THỊ THANH HỒNG ET2480X2 14/06/1983
19 BN2480X282 ĐỖ THỊ CẨM LỆ ET2480X2 16/01/1990
20 BN2480X303 LÊ THỊ HẢO ED2480X2 29/03/1983
21 BN2480X304 BÙI THỊ HUỆ ED2480X2 29/07/1979
22 BN2480X305 TRẦN THỊ HOA LÀI ED2480X2 27/01/1985
23 DC2480X265 NGUYỄN THỊ MỸ THỂ ET2480X2 22/05/1982

 
Tổng số: 23 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Thị trường chứng khoán Mã học phần: KT329E Nhóm: 1E01
CBGD: 001978 - Huỳnh Thị Tuyết Sương Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EC2521X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2521X206 HUỲNH VĂN LẬP EC2521X1 10/03/1988
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Virút hại thực vật Mã học phần: NS310 Nhóm: 1E01
CBGD: 002415 - Ngô Thành Trí Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: ED2473X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2473X505 TRỊNH HOÀNG DUY ED2473X3 12/10/1990
2 DC2473X507 NGUYỄN QUỐC HÒA ED2473X3 23/06/1975

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Vi sinh đại cương - CNTY Mã học phần: NN109 Nhóm: 1E01
CBGD: 002251 - Nguyễn Thu Tâm Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EP2567X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2567X403 NGUYỄN TRUNG HIẾU EP2567X2 19/02/1995
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phân tích báo cáo tài chính khu vực công Mã học phần: KT464E Nhóm: 1E01
CBGD: 001047 - Nguyễn Hữu Đặng Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EC2420X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2420X256 PHẠM THỊ THU HIỆP EC2420X2 20/04/2000
2 BN2420X259 TRƯƠNG KIỀU LAM EC2420X2 13/01/2000
3 BN2420X268 TRẦN THỊ LỆ THỦY EC2420X2 04/06/1994
4 BN2420X274 NGUYỄN THỊ ÁI EC2420X2 02/06/1988
5 BN2420X278 PHẠM THỊ PHƯƠNG KIỀU EC2420X2 27/11/1990
6 BN2420X294 LÊ THỊ THANH NỮ EC2420X2 23/08/1994

 
Tổng số: 6 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kinh tế vi mô 1 Mã học phần: KT101 Nhóm: 1E01
CBGD: 002504 - Nguyễn Ngọc Đức Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EC2520X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2520X602 NGUYỄN THỊ CHIÊN EC2520X2 04/06/1990
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật tố tụng hình sự Mã học phần: KL371 Nhóm: 1E01
CBGD: 002088 - Nguyễn Chí Hiếu Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: ED2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2432X208 NGUYỄN HOÀNG OANH EP2432X2 01/11/1983
2 BN2432X506 ĐỒNG THỊ THU NGA ED2432X2 16/05/1991
3 BN2432X546 HỒ NGỌC DỰ ED2432X2 20/10/1988
4 BN2432X547 LÊ NGUYỄN THÙY DUNG ED2432X2 25/02/1985
5 BN2432X551 DƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN ED2432X2 07/02/1989
6 BN2432X574 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN ED2432X2 17/10/1970
7 BN2432X585 NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN ED2432X2 30/07/1987 CT
8 BN2432X592 PHAN THANH ED2432X2 10/04/1990
9 BN2432X597 TRƯƠNG THỊ MINH THU ED2432X2 01/12/1988

10 BN2432X600 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC
THUẬN ED2432X2 10/06/2000

11 BN2432X622 NGUYỄN THỊ MAI ÁNH ED2432X2 15/04/1982
12 BN2432X626 NGUYỄN NAM NGỌC BÍCH ED2432X2 07/12/1995
13 BN2432X643 HUỲNH NGỌC PHÚ ED2432X2 03/09/1996 CT

 
Tổng số: 13 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Xã hội học đại cương Mã học phần: XH028 Nhóm: 1E01
CBGD: 002549 - Ngô Thị Thanh Thúy Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: ET2320X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2320X422 VĂN THỊ KIỀU HAO ET2320X2 16/06/1993
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn Mã học phần: XH383 Nhóm: 1E02
CBGD: 700797 - Nguyễn Hồng Quí Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EP24V1X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN24V1X071 NGUYỄN NHẬT TƯỜNG
UYÊN EP24V1X2 27/05/2004

 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Ứng dụng nghiệp vụ chuyên môn Mã học phần: TV263 Nhóm: 1E01
CBGD: 001832 - Đoàn Quang Hiếu Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: ET2480X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2480X186 HUỲNH THỊ THANH BẰNG ET2480X2 13/12/1982
2 BN2480X192 TRẦN THỊ HOÀI DIỆN ET2480X2 08/02/1987
3 BN2480X193 NGUYỄN THỊ DUNG ET2480X2 04/12/1987
4 BN2480X209 TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH ET2480X2 30/10/1990
5 BN2480X220 NGUYỄN THỊ MINH THƯ ET2480X2 20/02/1984
6 BN2480X224 NGUYỄN THỊ NGỌC TRUNG ET2480X2 02/03/1978
7 BN2480X228 NGUYỄN THỊ KIM YẾN ET2480X2 06/06/1984
8 BN2480X234 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH ET2480X2 20/09/1989
9 BN2480X238 NGUYỄN THỊ ÚT HIỀN ET2480X2 21/03/1983
10 BN2480X245 TĂNG THỊ LIÊN ET2480X2 28/10/1985
11 BN2480X251 TRẦN THỊ NGA ET2480X2 15/10/1983
12 BN2480X254 PHẠM THỊ NGUYỆT ET2480X2 11/07/1986
13 BN2480X255 BÙI THỊ THANH NHUNG ET2480X2 01/05/1987
14 BN2480X256 NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG ET2480X2 28/11/1987
15 BN2480X257 PHAN THỊ NGỌC NHUNG ET2480X2 10/05/1980
16 BN2480X260 TỐNG THANH PHƯỢNG ET2480X2 14/04/1984
17 BN2480X269 LÊ THỊ THU TỚI ET2480X2 24/11/1986
18 BN2480X279 HỒ THỊ THANH HỒNG ET2480X2 14/06/1983
19 BN2480X282 ĐỖ THỊ CẨM LỆ ET2480X2 16/01/1990
20 BN2480X303 LÊ THỊ HẢO ED2480X2 29/03/1983
21 BN2480X304 BÙI THỊ HUỆ ED2480X2 29/07/1979
22 BN2480X305 TRẦN THỊ HOA LÀI ED2480X2 27/01/1985
23 DC2480X265 NGUYỄN THỊ MỸ THỂ ET2480X2 22/05/1982

 
Tổng số: 23 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Siêu dữ liệu ứng dụng Mã học phần: TV257 Nhóm: 1E01
CBGD: 001824 - Lý Thành Lũy Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: ED2480X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2480X208 LÊ THỊ MỸ HẰNG ED2480X1 27/12/1988
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Chuẩn mực kế toán Mã học phần: KT130 Nhóm: 1E01
CBGD: 002592 - Trần Khánh Dung Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EC2520X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2520X602 NGUYỄN THỊ CHIÊN EC2520X2 04/06/1990
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Đọc - Viết C1.1 Mã học phần: FL208 Nhóm: 1E02
CBGD: 002861 - Nguyễn Thị Khánh Đoan Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EP24V1X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN24V1X071 NGUYỄN NHẬT TƯỜNG
UYÊN EP24V1X2 27/05/2004

 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật tố tụng dân sự Mã học phần: KL227 Nhóm: 1E01
CBGD: 002588 - Thân Thị Ngọc Bích Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: ED2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2432X208 NGUYỄN HOÀNG OANH EP2432X2 01/11/1983
2 BN2432X506 ĐỒNG THỊ THU NGA ED2432X2 16/05/1991
3 BN2432X546 HỒ NGỌC DỰ ED2432X2 20/10/1988
4 BN2432X547 LÊ NGUYỄN THÙY DUNG ED2432X2 25/02/1985
5 BN2432X551 DƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN ED2432X2 07/02/1989
6 BN2432X574 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN ED2432X2 17/10/1970
7 BN2432X585 NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN ED2432X2 30/07/1987 CT
8 BN2432X592 PHAN THANH ED2432X2 10/04/1990
9 BN2432X597 TRƯƠNG THỊ MINH THU ED2432X2 01/12/1988

10 BN2432X600 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC
THUẬN ED2432X2 10/06/2000

11 BN2432X622 NGUYỄN THỊ MAI ÁNH ED2432X2 15/04/1982
12 BN2432X626 NGUYỄN NAM NGỌC BÍCH ED2432X2 07/12/1995
13 BN2432X643 HUỲNH NGỌC PHÚ ED2432X2 03/09/1996 CT

 
Tổng số: 13 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Tư tưởng Hồ Chí Minh Mã học phần: ML021 Nhóm: 1E01
CBGD: 000726 - Lê Thị Bích Diễm Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EC2420X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2320X422 VĂN THỊ KIỀU HAO ET2320X2 16/06/1993
2 BN2420X256 PHẠM THỊ THU HIỆP EC2420X2 20/04/2000
3 BN2420X259 TRƯƠNG KIỀU LAM EC2420X2 13/01/2000
4 BN2420X294 LÊ THỊ THANH NỮ EC2420X2 23/08/1994

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Cơ thể học gia súc Mã học phần: NN102 Nhóm: 1E01
CBGD: 002252 - Nguyễn Thị Bé Mười Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EP2567X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2567X403 NGUYỄN TRUNG HIẾU EP2567X2 19/02/1995
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản lý nhà nước về hộ tịch Mã học phần: KL383 Nhóm: 1E01
CBGD: 002682 - Võ Thị Phương Uyên Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 16g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: ED2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2432X208 NGUYỄN HOÀNG OANH EP2432X2 01/11/1983
2 BN2432X506 ĐỒNG THỊ THU NGA ED2432X2 16/05/1991
3 BN2432X546 HỒ NGỌC DỰ ED2432X2 20/10/1988
4 BN2432X547 LÊ NGUYỄN THÙY DUNG ED2432X2 25/02/1985
5 BN2432X551 DƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN ED2432X2 07/02/1989
6 BN2432X574 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN ED2432X2 17/10/1970
7 BN2432X585 NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN ED2432X2 30/07/1987 CT
8 BN2432X592 PHAN THANH ED2432X2 10/04/1990
9 BN2432X597 TRƯƠNG THỊ MINH THU ED2432X2 01/12/1988

10 BN2432X600 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC
THUẬN ED2432X2 10/06/2000

11 BN2432X622 NGUYỄN THỊ MAI ÁNH ED2432X2 15/04/1982
12 BN2432X626 NGUYỄN NAM NGỌC BÍCH ED2432X2 07/12/1995
13 BN2432X643 HUỲNH NGỌC PHÚ ED2432X2 03/09/1996 CT

 
Tổng số: 13 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã học phần: ML019 Nhóm: 1E01
CBGD: 002320 - Nguyễn Thị Thúy Lựu Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 16g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: ET2320X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2320X422 VĂN THỊ KIỀU HAO ET2320X2 16/06/1993
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Sinh lý gia súc Mã học phần: NN105 Nhóm: 1E01
CBGD: 002163 - Hồ Thanh Thâm Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 16g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Bình Thuận
Lớp: EP2567X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BN2567X403 NGUYỄN TRUNG HIẾU EP2567X2 19/02/1995
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 


